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1. Đặt vấn đề

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân vùng
đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vẫn còn ở mức
thấp.Hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ của các
doanh nghiệp này vẫn chưa được quan tâm và ưu
tiên trong chiến lược phát triển, chất lượng nguồn
nhân lực còn thấp, chủ doanh nghiệp hạn chế về
trình độ chuyên môn và năng lực quản lý (Nguyễn
Trần Sỹ, 2013).

Trong những năm qua, sản phẩm và dịch vụ do

các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tạo ra có sự phát
triển đa dạng về chủng loại nhưng vẫn còn tập trung
một số mặt hàng gia công như may mặc, giày da và
các sản phẩm chế biến từ nông thủy sản (Viện
Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, 2011). Sự
hạn chế về đổi mới công nghệ và chất lượng nguồn
nhân lực đã làm cho sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long có
giá trị gia tăng thấp (Võ Hùng Dũng, 2011). 

Ngoài ra, các doanh nghiệp này đa phần đầu tư
vào các ngành thương mại - dịch vụ thu lời nhanh
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và công nghiệp chế biến, chưa chú trọng đầu tư vào
những ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ hiện đại
vốn là những ngành bảo đảm sự phát triển lâu dài
của vùng cũng như của chính doanh nghiệp (Võ
Hùng Dũng, 2011). 

Trong khi đó, dưới tác động của chính sách thu
hút đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn khi thâm nhập và
chiếm lĩnh thị trường nội địa (Đỗ Xuân Hạ, 2012).
Nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề cấp thiết đối
với các doanh nghiệp kinh tế tư nhân ở đồng bằng
sông Cửu Long. Do đó, nghiên cứu này được thực
hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng năng lực
cạnh tranh của các doanh nghiệp này.

2. phương pháp nghiên cứu

2.1. Khung lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1.1. Năng lực cạnh tranh

Định nghĩa về năng lực cạnh tranh vẫn chưa
thống nhất giữa các nhà khoa học và còn nhiều tranh
luận. Theo OECD (1994): “Năng lực cạnh tranh là
khả năng của các công ty, các ngành công nghiệp,
các khu vực và các quốc gia tạo ra một mức thu
nhập tương đối cao và sử dụng các nguồn lực cơ bản
một cách hiệu quả và bền vững, từ đó tạo ra khả
năng cạnh tranh quốc tế”. 

Businsess Dictionary (2015) định nghĩa: “Năng
lực cạnh tranh là khả năng của một doanh nghiệp
hay một quốc gia cung cấp những sản phẩm và dịch
vụ đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của thị
trường trong nước và thế giới với mức giá cạnh
tranh và đảm bảo mang lại lợi nhuận đầy đủ cho các
nguồn lực được sử dụng trong sản xuất chúng.”

Ở cấp độ doanh nghiệp, có nhiều cách tiếp cận
khác nhau về năng lực cạnh tranh. Theo Ivancevich
& cộng sự (1997), năng lực cạnh tranh phản ánh
“mức độ mà một doanh nghiệp, trong điều kiện thị
trường công bằng và tự do, có thể sản xuất hàng
hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế
đồng thời duy trì và gia tăng thu nhập thực của nhân
viên và người chủ”. 

Buckley & cộng sự (1988) cho rằng năng lực
cạnh tranh là “khả năng của một công ty đối mặt và
đánh bại đối thủ trong việc cung cấp một sản phẩm
(dịch vụ) một cách bền vững (dài hạn) và có lợi
nhuận”. 

Ramasamy (1995) định nghĩa năng lực cạnh
tranh là “khả năng gia tăng thị phần, lợi nhuận, tăng
trưởng và khả năng duy trì tăng trưởng trong một

thời gian dài”. 

Theo Findrik & Szilard (2000) và Szentes (2005),
“Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm
khả năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, là cơ sở
để nâng cao tỷ suất lợi nhuận.”

Định nghĩa của Trung tâm nghiên cứu Năng lực
cạnh tranh được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là
một trong những định nghĩa phản ánh đầy đủ nhất
bản chất năng lực cạnh tranh: “Năng lực cạnh tranh
là khả năng của doanh nghiệp có thể cung cấp cho
người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất,
cùng với các cam kết về trách nhiệm xã hội, từ đó
người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn so với
sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Để có thể đạt được
điều này, doanh nghiệp phải có khả năng đánh giá
và thích ứng với những tác động của môi trường bên
trong và bên ngoài doanh nghiệp tốt hơn so với các
đối thủ cạnh tranh” (Gál, 2010).

Chikan (2006) cho rằng năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp được tạo ra từ sự kết hợp của nhiều
yếu tố (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp), và
không nên được đánh giá trong một thời điểm nhất
định, mà cần phải được đánh giá năng động, có tính
đến xu hướng thay đổi của môi trường kinh doanh.

Tác giả đồng tình với quan điểm của Gál (2010)
cho rằng khả năng đánh giá và thay đổi để thích ứng
với những tác động của môi trường bên trong và bên
ngoài doanh nghiệp tốt hơn so với các đối thủ cạnh
tranh để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt
nhu cầu của người tiêu dùng là rất quan trọng để
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trên quan điểm này, nghiên cứu sẽ tập trung phân
tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
thuộc môi trường bên trong và bên ngoài đến năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long.

2.1.2. Các nhân tố môi trường bên trong 

Có nhiều khung lý thuyết dùng để nghiên cứu
năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp. Trong
đó, lý thuyết về nguồn lực của doanh nghiệp tập
trung vào phân tích cạnh tranh dựa vào các yếu tố
bên trong. Nguồn lực của doanh nghiệp thể hiện ở
nhiều dạng khác nhau. Grant (1991) chia chúng ra
thành hai nhóm: (1) Nguồn lực hữu hình bao gồm
nguồn lực về tài chính và vật chất hữu hình, (2)
Nguồn lực vô hình bao gồm công nghệ, danh tiếng,
và nhân lực của doanh nghiệp. Theo Teece & cộng
sự (1997), nguồn lực của doanh nghiệp chính là yếu
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tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh và kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp.

Lý thuyết nguồn lực liên tục được phát triển và
được mở rộng trong thị trường luôn biến động và
hình thành nên lý thuyết năng lực động (Nguyễn
Trần Sỹ, 2013). Năng lực động được Teece & cộng
sự (1997) định nghĩa là “khả năng tích hợp, xây
dựng và định dạng lại những tiềm năng bên trong và
bên ngoài doanh nghiệp để đáp ứng với thay đổi của
môi trường kinh doanh”. Như vậy, các doanh nghiệp
phải luôn nỗ lực xác định, nuôi dưỡng, phát triển, và
sử dụng năng lực động một cách có hiệu quả, thích
ứng với sự thay đổi của thị trường để đem lại lợi thế
cạnh tranh cho mình một cách bền vững (Nguyễn
Đình Thọ, 2009).

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đóng góp
cho lý thuyết năng lực động dưới nhiều góc độ khác
nhau. Hồ Trung Thanh (2012) đã đề xuất các tiêu
chí đánh giá năng lực động của các doanh nghiệp
ngành Công thương gồm: (1) năng lực sáng tạo, (2)
định hướng học hỏi, (3) sự hội nhập toàn diện, (4)
năng lực Marketing, (5) định hướng kinh doanh và
(6) kết quả kinh doanh. 

Nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2004) cho
thấy các nhân tố (1) định hướng kinh doanh, (2)
năng lực marketing, (3) kết quả kinh doanh, (4)
năng lực sáng tạo, (5) định hướng học hỏi, (6) kỳ
vọng cơ hội WTO, (7) nguồn lực tài chính, (8) năng
lực nghiên cứu và phát triển có ảnh hưởng đến năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh. 

Huỳnh Thị Thúy Hoa (2009) nghiên cứu tại
Siemens Việt Nam đã chứng minh năm nhân tố là
(1) năng lực nghiên cứu và phát triển, (2) định
hướng kinh doanh, (3) năng lực sáng tạo, (4) năng
lực tổ chức dịch vụ và (5) danh tiếng doanh nghiệp
có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.

Nhìn chung, nguồn lực bên trong doanh nghiệp là
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh (Nguyễn Đình Thọ, 2009; Nguyễn Trần Sỹ,
2013; Gál, 2010). Trong đó, các nhân tố năng lực
marketing, định hướng kinh doanh, năng lực sáng
tạo, năng lực tổ chức dịch vụ, danh tiếng doanh
nghiệp đã được chứng minh là có ảnh hưởng quan
trọng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
ở Việt Nam. 

Cụ thể, Nguyễn Đình Thọ (2009) xác định năng

lực marketing và năng lực sáng tạo tác động vừa
trực tiếp và gián tiếp vào kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp và đây là yếu tố có tác động cao nhất
đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Định
hướng kinh doanh có vai trò quan trọng, có tác động
vào năng lực marketing, năng lực sáng tạo, từ đó tác
động gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp (Nguyễn Đình Thọ, 2009; Huỳnh Thị Thúy
Hoa, 2009). 

Tương tự, năng lực tổ chức dịch vụ và danh tiếng
doanh nghiệp là những nhân tố góp phần làm gia
tăng năng lực cạnh tranh (Huỳnh Thị Thúy Hoa,
2009; Hồ Trung Thành, 2010, Nguyễn Trần Sỹ,
2013).

2.1.3. Các nhân tố môi trường cạnh tranh

Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng
cạnh tranh của các doanh nghiệp đến từ môi trường
cạnh tranh, trước hết là từ hệ thống các điều kiện tại
quốc gia nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (Gál, 2010).
Mô hình Kim cương của Porter (2006) trình bày các
yếu tố của môi trường cạnh tranh là một trong
những mô hình được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng
để phân tích nguồn lực tạo nên “lợi thế cạnh tranh”
của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và cụm
công nghiệp. 

Ở một khía cạnh khác, các yếu tố thuộc môi
trường cạnh tranh có thể tạo ra những áp lực buộc
các doanh nghiệp phải tìm cách định hướng chiến
lược kinh doanh để thích ứng với chúng là điều kiện
cần thiết cho hoạt động thị trường thành công
(Porter, 2008; Gál, 2010). Đây là một trong những
điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh
tranh. 

Cụ thể, Porter (2008) cho rằng để nâng cao và
duy trì được sự tăng trưởng của các doanh nghiệp
thì một quốc gia hay một địa phương phải cung cấp
một “môi trường cạnh tranh để các doanh nghiệp cải
tiến và đổi mới không ngừng theo những hướng
thích hợp, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng
trong nước và cạnh tranh được với các đối thủ quốc
tế”. Những nhân tố định hình nên môi trường cạnh
tranh là:

(1) Các điều kiện về yếu tố sản xuất: trình độ lao
động, giá lao động, cơ sở hạ tầng, nguồn nguyên vật
liệu cần thiết cho cạnh tranh trong ngành hay lĩnh
vực nhất định;

(2) Các điều kiện cầu: đặc tính của cầu trong
nước đối với sản phẩm hoặc hàng hóa của ngành đó;
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(3) Các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan:
những ngành công nghiệp mà doanh nghiệp có thể
chia sẻ và phối hợp hoạt động để hình thành nên
chuỗi giá trị của ngành;

(4) Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc và cạnh
tranh nội địa: những điều kiện liên quan đến việc
thành lập, tổ chức và quản lý doanh nghiệp, cũng
như đặc tính của cạnh tranh trong nước;

(5) Vai trò của chính phủ: chính phủ là yếu tố
thiết yếu trong việc ảnh hưởng đến bốn nhân tố sản
xuất, điều kiện cầu, các ngành công nghiệp phụ trợ
và có liên quan cũng như chiến lược doanh nghiệp,
cấu trúc và cạnh tranh nội địa. 

Các yếu tố thuộc môi trường cạnh tranh theo mô
hình Kim cương của Porter (2008) đã được Choe,
Roberts và các cộng sự (2011a, 2011b) cụ thể hóa
bằng cách đưa ra một hệ thống các nhân tố để đo
lường năng lực cạnh tranh (Vũ Thành Tự Anh,
2012) được trình bày trong Bảng 1 (nhóm nhân tố từ
1 đến 5).

2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể ảnh
hưởng bởi các nhân tố môi trường cạnh tranh, đồng
thời được xây dựng dựa trên “khả năng tích hợp,

xây dựng và định dạng lại những tiềm năng của
doanh nghiệp để đáp ứng với thay đổi của môi
trường kinh doanh”, tức là các yếu tố nội tại của
doanh nghiệp. 

Như vậy, để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nghiên cứu
này vận dụng thang đo các nhân tố định hình nên
môi trường cạnh tranh theo mô hình Kim cương của
Porter (2008) được Choe, Roberts và các cộng sự
(2011a, 2011b) cụ thể hóa, kết hợp với thang đo các
nhân tố nội tại theo lý thuyết Năng lực động dựa
trên sự kế thừa các nghiên cứu của Nguyễn Đình
Thọ (2009), Hồ Trung Thanh(2009), Hồ Thị Thúy
Hoa (2009), Nguyễn Trần Sỹ (2013), được thể hiện
ở Hình 1 và Bảng 1.

2.3. Phương pháp thu thập số liệu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên phân tầng theo tỉnh và loại hình doanh nghiệp
để tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua bảng
câu hỏi phỏng vấn tại địa bàn trung tâm 13 tỉnh, thành
vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2014. Kết
quả điều tra thu về được 654 phiếu hợp lệ, với cơ cấu
mẫu quan sát được trình bày trong Bảng 2.

2.4. Phương pháp phân tích số liệu
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Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân
tố khám phá và mô hình hồi quy tuyến tính, kết hợp
phương pháp tham vấn chuyên gia để phân tích các
nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp kinh tế tư nhân vùng đồng bằng sông
Cửu Long.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Phân tích nhân tố khám phá và kiểm định
độ tin cậy của thang đo

Kết quả kiểm tra độ tin cậy bằng Cronbach’s

alpha cho thấy 10 thang đo biến độc lập và thang đo
biến phụ thuộc đều lớn hơn 0,6. 

Nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố (EFA) để
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Kết quả
phân tích EFA lần 1 và lần 2 có 19 yếu tố loại khỏi
mô hình vì có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5. Nghiên
cứu tiếp tục phân tích EFA lần 3 và được kết quả
như sau:

Bảng 2: cơ cấu mẫu quan sát phân theo loại hình doanh nghiệp
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Bảng 3 cho thấy:

- Kiểm định sự tương quan giữa các biến, KMO
= 0,917 > 0,5; đồng thời Sig. = 0,000 cho thấy các
biến được khảo sát có tương quan với nhau.

- Số lượng nhân tố: Theo tiêu chuẩn Eigenvalue
có 6 nhân tố được rút ra, Cumulative = 63,480 cho
biết 6 nhân tố trên giải thích được 63,48% biến thiên
của dữ liệu nghiên cứu. Có 3 yếu tố có hệ số tải
nhân tố tiệm cận với 0,5 là: Thu thập thông tin từ
môi trường vĩ mô; Phản ứng với thay đổi của môi
trường kinh doanh; Mối quan hệ xã hội của doanh
nghiệp vẫn được giữ lại trong mô hình nghiên cứu
vì theo tham khảo ý kiến một số chuyên gia, các
biến này có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhân tố F5 bao gồm
6 yếu tố liên quan chủ yếu đến các mối quan hệ của
doanh nghiệp nên được đặt tên lại là Năng lực phát
triển các mối quan hệ của doanh nghiệp.

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp

Sáu nhân tố độc lập và một nhân tố phụ thuộc
được hình thành từ phân tích nhân tố khám phá
được đưa vào để phân tích hồi quy tuyến tính.

Kết quả phân tích hồi quy được trình bày ở bảng
4 cho thấy: (1) Mức ý nghĩa quan sát Sig.F rất nhỏ
(Sig. =0,000) cho thấy mức độ an toàn để bác bỏ giả
thuyết H0, nghĩa là có tồn tại mối quan hệ tuyến tính
giữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với ít
nhất một trong các biến độc lập của mô hình và mô
hình hồi quy tuyến tính được thiết lập phù hợp với
dữ liệu nghiên cứu; (2) Giá trị R2 hiệu chỉnh là

0,656, có nghĩa là 65,6% sự thay đổi của năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân được
giải thích bởi các biến độc lập đưa vào mô hình.

Trong 6 biến độc lập đưa vào mô hình thì có 5
biến có hệ số Sig. <10%, giải thích được sự thay đổi
của năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh
tế tư nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể:
năng lực phục vụ khách hàng, năng lực thu thập
thông tin và phản ứng với sự thay đổi, năng lực
nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chính sách và
dịch vụ hỗ trợ, năng lực phát triển các mối quan hệ
của doanh nghiệp đều tỷ lệ thuận với năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân vùng đồng
bằng sông Cửu Long. 

Nói một cách khác, nếu các doanh nghiệp kinh tế
tư nhân nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, thực
hiện tốt các hoạt động thu thập thông tin từ môi
trường kinh doanh để phản ứng tốt với sự thay đổi,
tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển sản
phẩm, quan tâm đến vấn đề phát triển doanh nghiệp,
tận dụng tốt các chính sách và dịch vụ hỗ trợ thì
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ càng được
cải thiện. Trong đó, nhân tố chính sách và dịch vụ
hỗ trợ của nhà nước và năng lực phục vụ khách hàng
có ảnh hưởng mạnh nhất. 

Đáng chú ý, biến cơ sở hạ tầng kinh doanh được
kỳ vọng là có tác động cùng chiều với năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp lại không có ý nghĩa
thống kê ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này có thể là
do các doanh nghiệp kinh tế tư nhân vùng đồng
bằng sông Cửu Long chưa quan tâm nhiều đến việc
tận dụng các lợi thế từ điều kiện cơ sở hạ tầng kinh
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doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, hoặc điều
kiện cơ sở hạ tầng kinh doanh vùng đồng bằng sông
Cửu Long hiện nay chưa phát huy được vai trò đối
với các doanh nghiệp.

4. Kết luận

Kết quả của nghiên cứu này khá tương đồng với
một số nghiên cứu khác khi xác định được các nhân
tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp kinh tế tư nhân vùng đồng bằng sông Cửu
Long là: năng lực phục vụ khách hàng (Huỳnh Thị
Thúy Hoa, 2009), năng lực thu thập thông tin và
phản ứng với sự thay đổi (Zhou & Li, 2010; Gibson
& Birkinshaw, 2004), năng lực nghiên cứu và phát

triển sản phẩm (Wang & Ahmed,  2004; Nguyễn
Đình Thọ, 2009) đều có tác động tích cực đến năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, một
khám phá mới của nghiên cứu là nhân tố chính sách
và dịch vụ hỗ trợ và nhân tố năng lực phát triển các
mối quan hệ của doanh nghiệp cũng có vai trò tích
cực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này là chỉ
kiểm định tổng quát các doanh nghiệp mà chưa
phân tích chi tiết vào từng ngành nghề kinh doanh
cụ thể nên chưa phát hiện ra những điểm tương
đồng và sự khác biệt về năng lực cạnh tranh giữa
các ngành nghề.r
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